
Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A1

  - Chủ nhiệm        : Đặng Trung Vinh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN LI TO VA NN
S2 SI VA TO LI SI
S3 HO HO HO LI TO
S4 VA HO SI NN HO
S5 TO TO LI NN LI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A2

  - Chủ nhiệm        : Lại Tố Trân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN HO NN HO SI
S2 HO TO TO HO NN
S3 LI LI TO LI NN
S4 TO SI HO LI VA
S5 TO SI LI VA VA

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A3

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Thanh
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN LI NN HO SI
S2 HO LI TO HO NN
S3 NN HO TO TO TO
S4 SI HO VA TO LI
S5 SI VA LI VA LI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A4

  - Chủ nhiệm        : Trần Văn Thắng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN SI VA SI HO
S2 HO LI LI VA TO
S3 HO LI TO VA TO
S4 NN HO TO LI NN
S5 NN HO TO LI SI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A5

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN HO VA NN LI
S2 SI VA TO NN LI
S3 LI NN TO TO SI
S4 VA TO SI HO HO
S5 TO SI SI HO HO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A6

  - Chủ nhiệm        : Lê Thị Hồng Quyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN HO VA NN LI
S2 TO SI VA NN LI
S3 TO SI TO TO TO
S4 NN LI NN VA HO
S5 LI LI NN SI HO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A7

  - Chủ nhiệm        : Phạm Thị Thanh Tân
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN NN LI SI
S2 TO SI NN VA LI
S3 LI LI VA TO VA
S4 LI TO TO SI NN
S5 HO HO TO HO NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A8

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Bá Trúc
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN SI NN NN LI
S2 TO LI NN NN VA
S3 TO HO VA HO VA
S4 LI HO LI SI TO
S5 LI NN SI TO TO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A9

  - Chủ nhiệm        : Mai Thị Xuân Bích
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN LI SI VA TO
S2 TO NN VA TO TO
S3 TO VA NN NN LI
S4 HO SI NN LI SI
S5 NN HO LI LI HO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A10

  - Chủ nhiệm        : Trần Thị Thúy Phượng
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN SI NN VA NN
S2 TO SI NN HO NN
S3 TO HO LI HO VA
S4 SI LI LI TO TO
S5 LI NN VA LI TO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A11

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Phương Hoa
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 TO VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 NN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 NN TO TO VA NN
S5 VA TO TO VA NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A12

  - Chủ nhiệm        : Bùi Thị Mỹ Duyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 VA TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 VA TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 NN NN TO VA TO
S5 NN NN TO VA NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A13

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Thị Thìn
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 NN TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 TO VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 VA VA NN NN TO
S5 VA NN VA NN TO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A14

  - Chủ nhiệm        : Nguyễn Trần Hạnh Nguyên
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 TO NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 TO VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 NN VA NN TO VA
S5 VA TO NN TO VA

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A15

  - Chủ nhiệm        : Huỳnh Thanh Loan
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 NN VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 NN VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 VA TO VA TO NN
S5 VA TO TO TO NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A16

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN TO SI LI HO
S2 LI HO SI VA NN
S3 LI VA LI VA NN
S4 TO LI HO TO TO
S5 HO NN HO TO SI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A17

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN HO LI NN
S2 TO HO NN LI LI
S3 TO TO VA VA LI
S4 HO TO VA HO SI
S5 SI LI TO HO SI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A18

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN HO TO VA TO
S2 NN HO NN VA TO
S3 TO VA NN HO SI
S4 LI LI LI HO SI
S5 LI LI SI TO HO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A19

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN VA TO VA TO
S2 TO HO VA SI SI
S3 SI TO HO TO SI
S4 SI NN HO HO LI
S5 LI LI NN HO NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A21

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN VA TO LI TO
S2 NN VA NN TO TO
S3 NN HO LI VA HO
S4 LI SI SI NN LI
S5 TO SI HO NN LI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A22

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN LI LI TO NN
S2 SI TO LI TO NN
S3 HO SI TO NN LI
S4 HO NN VA LI HO
S5 NN VA VA SI TO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A23

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN LI VA SI VA
S2 LI VA HO SI TO
S3 HO NN SI NN TO
S4 TO NN NN TO LI
S5 TO HO NN LI LI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A24

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN HO HO NN NN
S2 VA LI SI LI NN
S3 LI LI SI VA HO
S4 TO NN LI TO TO
S5 TO NN VA TO SI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A25

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN VA HO TO
S2 SI NN VA LI TO
S3 NN SI NN LI SI
S4 TO HO NN VA LI
S5 TO HO LI TO LI

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5



Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A26

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 NN TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 VA TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 VA VA VA NN TO
S5 TO VA NN NN TO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A27

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 NN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 NN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 TO VA VA TO NN
S5 VA VA VA TO TO

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A28

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 VA NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 NN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 NN TO VA TO VA
S5 TO TO NN TO VA

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A29

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN VA HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 VA TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 VA TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 TO NN TO VA NN
S5 NN NN TO VA NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5

Trường THPT Trưng Vương

THỜI KHÓA BIỂU SỐ 9 - KHỐI 12

(Từ 12/05/2021)

  - Tên lớp    : 12A30

  - Chủ nhiệm        : 
T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 SHCN NN HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S2 NN TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S3 NN TO HỌC TC HỌC TC HỌC TC
S4 TO VA TO VA NN
S5 TO VA VA VA NN

C
H

IỀ
U

C1
C2
C3
C4
C5


